
STT Tên nhà cung cấp dịch vụ Khu vực áp dụng 

Điện lực 

1 Điện lực Hà Nội 

Bao gồm các quận/huyện: Ba Đình, Ba Vì, Đan Phượng, Đông 
Anh, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,Long 
Biên, Mỹ Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, SơnTây, 
Tây Hồ, Thanh Oai, ThanhTrì, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ 
Liêm, Ứng Hòa. 

2 Điện lực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

3 Điện lực Miền Trung Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa 

Điện thoại cố định 

4 VNPT Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

5 SPT Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

6 SPT Phú Mỹ Hưng Phú Mỹ Hưng 

7 Viettel Toàn quốc 

8 VNPT Cần Thơ Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn,Cái Răng 

Điện thoại di động 

9 Mobifone Toàn quốc 

10 Viettel Toàn quốc 

11 Vinaphone Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

Hỗ trợ cuộc sống 

12 Consortio Việt Nam Toàn quốc 

Internet 

13 CMCTelecom HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội 

14 
FPT Miền Bắc và Miền 
Trung 

Miền Bắc & Miền Trung 

15 FPT Miền Nam Miền Nam 

16 SPT Hồ Chí Minh 

17 SPT Phú Mỹ Hưng Hồ Chí Minh 

18 VIETTEL Toàn quốc 

19 VNPT Cần Thơ Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn,Cái Răng 

20 VNPT Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 

21 TT Điện thoại Nam Sài Gòn Hồ Chí Minh 

Nước 

22 Cấp nước Bến Thành Q.1, Q.3 (trừ P.12, 13, 14) 



23 Cấp nước Chợ Lớn Q.5, 6, 8, Bình Chánh, Bình Tân 

24 Cấp nước Nhà Bè Q.4, Q.7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ 

25 Cấp nước Trung An Q.12, Gò Vấp trừ P.1, Huyện Hóc Môn 

26 Cấp nước Thủ Đức Q.2, 9, Thủ Đức 

27 Cấp nước Tân Hòa Tân Bình, Tân Phú 

28 Cấp nước Phú Hòa Tân Q.10, 11, P.Phú Trung -Q.Tân Phú 

29 Cấp nước Huế Thừa Thiên Huế 

Thanh toán trả góp/vay tiêu dùng/thẻ tín dụng 

30 ACS Thanh toán trả góp/vay tiêu dùng toàn quốc 

31 Homecredit - PPF VN Thanh toán trả góp/vay tiêu dùng toàn quốc 

32 Prudential Finance Thanh toán trả góp/vay tiêu dùng toàn quốc 

33 ANZ Thanh toán thẻ tín dụng 

Truyền hình 

34 Truyền hình An Viên Toàn quốc 

35 HCATV Hà Nội 

36 SCTV Hồ Chí Minh 

Quận 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11,Phường Thạnh Lộc (Quận 12), Bình 
Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, một 
phần huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ. Lưu ý: Các chung cư 
SCTV không hỗ trợ thanh toán trực tuyến. 

37 VNPT Cần Thơ Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn,Cái Răng 

38 VTC Toàn quốc 

39 VTV Cab Toàn quốc 

40 K+ Toàn quốc 

Mua thẻ điện tử 

41 BitDefender Thẻ game và dịch vụ 

42 Sò (Garena) Thẻ game và dịch vụ 

43 My Card Thẻ game và dịch vụ 

44 OnCash Thẻ game và dịch vụ 

45 Zing Thẻ game và dịch vụ 

46 GATE Thẻ game và dịch vụ 

47 GMobile Thẻ điện thoại di động 

48 Mobifone Thẻ điện thoại di động 

49 SFone Thẻ điện thoại di động 

50 Viettel Thẻ điện thoại di động 



51 Vinaphone Thẻ điện thoại di động 

52 Vietnam Mobile Thẻ điện thoại di động 

Nạp tiền điện tử 

53 

GMobile, Mobifone, 
Mobifone trả sau, Viettel, 
Viettel trả sau, Vinaphone, 
Vietnam Mobile 

Nạp tiền vào tài khoản điện thoại 

54 @Point Tam Quốc Chí Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

55 GATE Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

56 HocMai.vn Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

57 mCash Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

58 OnCash Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

59 Gia hạn truyền hình số VTC Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

60 Zing Nạp tiền vào tài khoản dịch vụ 

Thanh toán học phí 

61 
Đại học CNTT - Đại học 
Quốc Gia TP.HCM 

TPHCM 

   

 


